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                      Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện Văn bản số 7347/UBND-NL5 ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc giao đánh giá, thẩm tra, thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông 

thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Văn bản số 2844/UBND-NL5 ngày 

06/6/2023 của UBND tỉnh về việc đẩy nhanh thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn 

mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và Văn bản số 

3613/UBND-NL5 ngày 13/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao tập trung khắc 

phục tồn tại, hạn chế tại các xã đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Trên cơ 

sở đề xuất của Ủy ban nhân dân các huyện: Hương Khê, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, 

Can Lộc, Thạch Hà, Kỳ Anh, Hương Sơn và thị xã Kỳ Anh và báo cáo kết quả 

thẩm định, đánh giá các nội dung, tiêu chí của các sở ngành; báo cáo kết quả 

khắc phục tồn tại, hạn chế tại các xã của UBND các huyện, thị xã và báo cáo 

tổng hợp kết quả thẩm định của các sở, ngành đối với các xã đề nghị công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu 

năm 2023 và Báo cáo tổng hợp của Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 

mới tỉnh (tại Báo cáo số 248/BC-VPĐP, ngày 24/7/2023). Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn Báo cáo Tổng hợp kết quả thẩm định đối với các xã đề xuất 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2023 

như sau: (có Báo cáo kèm theo). 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trưởng, Phó Ban Chỉ đạo tỉnh (để báo cáo); 

- Các sở, ngành theo tiêu chí phụ trách; 

- Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn 

mới tỉnh; 

- Giám đốc, các PGĐ Sở; 

- Lưu VT, PTNT1. 
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BÁO CÁO 

Tổng hợp kết quả thẩm định đối với các xã đề xuất công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 

 

  

Căn cứ Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố 

và thu hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm 

vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Quyết định số 36/2022/QĐ-

UBND, ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc ban hành Bộ tiêu chí 

xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn 

Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025; Quyết định số 38/2022/QĐ-UBND, ngày 

09/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc Quy định xã nông thôn mới kiểu 

mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025; Quyết định số 

39/2022/QĐ - UBND ngày 9/12/2022 của UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Bộ tiêu 

chí xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025; thực hiện Văn bản số 7347/UBND-NL5 ngày 

21/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao đánh giá, thẩm định xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; trên cơ sở đề xuất 

của Ủy ban nhân dân các huyện: Hương Khê, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Can Lộc, 

Thạch Hà, Kỳ Anh, Hương Sơn và thị xã Kỳ Anh về việc thẩm định, xét công 

nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu; thực hiện Văn bản số 2844/UBND-NL5 ngày 06/6/2023 của UBND tỉnh về 

việc đẩy nhanh thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, 

nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 và Văn bản số 3613/UBND-NL5 ngày 

13/7/2023 của UBND tỉnh về việc giao tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế tại 

các xã đề nghị thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn 

mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023. Căn cứ báo cáo kết quả thẩm 

định, đánh giá các nội dung, tiêu chí của các sở ngành; kết quả lấy ý kiến hài 

lòng người dân của Mặt trận Tổ quốc; báo cáo kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế 

tại các xã của UBND các huyện, thị xã và tổng hợp của Văn phòng Điều phối 

xây dựng nông thôn mới tỉnh (tại Báo cáo số 248/BC-VPĐP, ngày 24/7/2023). 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định các 

xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu đợt 1, năm 2023 như sau:  

I. Tổng số xã cấp huyện đề nghị thẩm định, xét, công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: 30 xã, 

gồm: 
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1. Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới: 02 xã, 

gồm: Hương Liên và Hương Lâm - huyện Hương Khê. 

2. Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao: 22 xã, gồm: Hòa Lạc, Đức Lạng, Trường Sơn, Tân Dân, Liên Minh, Quang 

Vĩnh - huyện Đức Thọ; Cẩm Duệ, Cẩm Minh, Cẩm Trung - huyện Cẩm Xuyên; 

Xuân Lộc, Trung Lộc, Vượng Lộc - huyện Can Lộc; Kỳ Tiến, Kỳ Thư - huyện 

Kỳ Anh; Kỳ Hoa, Kỳ Hà - Thị xã Kỳ Anh; Việt Tiến, Thạch Kênh, Thạch Hội, 

Thạch Trị - huyện Thạch Hà và Sơn Phú, Sơn Giang - huyện Hương Sơn. 

3. Đề nghị thẩm định, xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu 

mẫu: 06 xã, gồm: Cẩm Vịnh - huyện Cẩm Xuyên; Yên Hồ, Thanh Bình Thịnh, 

Lâm Trung Thủy - huyện Đức Thọ và Kỳ Phú, Kỳ Châu - huyện Kỳ Anh. 

II. Về kết quả thẩm định, đánh giá của các sở, ngành: 

1. Về quy trình thẩm định 
Thực hiện Văn bản số 7347/UBND-NL5 ngày 21/12/2022 của UBND tỉnh 

về việc giao đánh giá, thẩm tra, thẩm định xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022, các sở ngành theo 

tiêu chí phụ trách đã tổ chức đánh giá, thẩm định mức độ đạt chuẩn xã nông 

thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thẩm định  nợ xây dựng cơ bản; Báo cáo tổng hợp của Ủy ban Mặt trận 

tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện quy trình và kết quả lấy phiếu sự hài lòng 

người dân tại các xã; Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn đồng chủ trì thẩm định, giám sát, phản biện và đánh giá 

chung. 

2. Về Hồ sơ  

Hồ sơ các xã, huyện gửi kèm theo Tờ trình đều đảm bảo theo quy định tại 

Điều 8, Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố và thu 

hồi quyết định công nhận địa phương đạt chuẩn nông thôn mới, đạt chuẩn nông 

thôn mới nâng cao, đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. 

3. Về kết quả thẩm định: 

3.1. Đối với xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (02 xã): 

3.1.1. Kết quả thẩm định 20 tiêu chí xã đạt chuẩn:  
2 Xã Hương Liên và Hương Lâm, huyện Hương Khê: Đạt chuẩn 20/20 

tiêu chí xã nông thôn mới. 

3.1.2. Kết quả ý kiến hài lòng của người dân: 

Quy trình lấy ý kiến hài lòng, tỷ lệ hài lòng của người dân của cả 02 xã 

đảm bảo theo quy định. Kết quả tỷ lệ hài lòng của người dân như sau: 

- Đối với nội dung từ câu 1 đến câu 19 (về kết thực hiện 20 tiêu chí nông 

thôn mới): Tỷ lệ hài lòng của người dân xã Hương Lâm trung bình đạt 96,6%, 

Hương Liên trung bình đạt 98,1%; mỗi câu đều đạt từ 85% trở lên, so với quy 

định phải đạt trung bình từ 80% trở lên, không có câu nào dưới 60%.  
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- Đối với câu 20 (về   ng t nh c ng nhận xã  ạt chuẩn nông thôn mới): 

Tỷ lệ hài lòng xã Hương Lâm đạt 97,1%, xã Hương Liên đạt 99,5%, so với quy 

định phải đạt từ 90% trở lên.  

(Chi tiết có Báo cáo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kèm theo) 

3.1.3. Kết quả thẩm định nợ xây dựng cơ bản: 

02 xã: Hương Liên và Hương Lâm không có nợ đọng xây dựng cơ bản. 

(Chi tiết có Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo) 

 3.2. Đối với xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 

(22 xã): 

3.2.1. Kết quả thẩm định 20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao:  

a. Có 8 xã đạt 20/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, gồm: Xã Kỳ 

Thư, huyện Kỳ Anh; Xã Thạch Kênh, Xã Việt Tiến, huyện Thạch Hà; Xã 

Vượng Lộc, huyện Can Lộc; Xã Quang Vĩnh, Xã Trường Sơn, huyện Đức Thọ, 

Xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh và Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên.  

b. 14 xã còn lại chưa đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn 20/20 tiêu chí, cụ thể 

như sau: 

 (1). Xã Sơn Phú, huyện Hương Sơn: 

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; còn 01 tiêu chí chưa đạt, 

cụ thể:  

Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: chỉ tiêu Tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung chưa đạt: toàn xã 

hiện có 12,8% sử dụng nước từ hệ thống cấp nước thị trấn Phố Châu so với yêu 

cầu đạt chuẩn ≥ 55%). Sau khi sở, ngành thẩm định đến ngày 24/7/2023 đã đấu 

nối lắp đặt đồng hồ sử dụng thêm cho 89 hộ, nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch 

tập trung lên 230/1106 đạt 20,79%, trong thời gian tới tiếp tục triển khai đấu nối 

lắp đặt đồng hồ sử dụng nước cho 573 hộ tại 5 thôn: Công Đẳng, Vọng Sơn, 

Cửa Nương, Hồ Trung và Đại Vường; dự kiến hoàn thành trong năm 2023, nâng 

tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung lên 804/1106 

đạt tỷ lệ 72,6%.  

(2). Xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn: 

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; còn 01 tiêu chí chưa đạt, 

cụ thể:  

Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: chỉ tiêu Tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung chưa đạt, toàn xã 

có 165/1.350 hộ sử dụng nước từ hệ thống cấp nước thị trấn Phố Châu, chiếm tỷ 

lệ 12,2% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%). Sau khi sở, ngành thẩm định đến 

ngày 24/7/2023 đã đấu nối lắp đặt đồng hồ sử dụng thêm cho 135 hộ, nâng tỷ lệ 

hộ sử dụng nước từ hệ thống cấp nước tập trung là 300/1.350 đạt 22,22%. Dự 

kiến đến cuối năm 2023 xã tiếp tục đầu tư lắp đặt thêm cho 450 hộ, nâng tỷ lệ số 

hộ sử dụng nước từ công trình cấp nước tập trung lên trên 55%.  

(3). Xã Kỳ Hoa, thị xã Kỳ Anh 

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; còn 01 tiêu chí chưa đạt, 

cụ thể: 
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Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: còn 03 chỉ tiêu chưa đạt, 

gồm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 

trung (Hiện tại toàn xã có 1.464/ 1.473 hộ gia đình sử dụng nước từ công  trình 

cấp nước nhỏ lẻ (giếng khoan, giếng đào); 09 hộ sử dụng nước từ công trình cấp 

nước tập trung (Chi nhánh CTCP cấp nước Hà Tĩnh - Cấp nước Kỳ Anh); đạt tỷ 

lệ 0,6% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%); Cấp nước sinh hoạt đạt chuẩn bình 

quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung 

có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: Hiện tại xã chưa có công trình 

cấp nước tập trung nên chưa đạt; tuy nhiên đã có dự án xây dựng công trình 

nước sạch tập trung, được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tại Nghị quyết số 

94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh và hiện nay dự án đang lập Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật trình Sở Xây dựng thẩm định, dự kiến sẽ triển khai thi công 

vào quý III năm 2023 và hoàn thành trong quý IV năm 2023. Dự án hoàn thành 

và đi vào hoạt động trên địa bàn toàn xã sẽ nâng số hộ dân sử dụng nước từ công 

trình cấp nước tập trung lên 1.100/1.473 hộ ước đạt 75% góp phần hoàn thành 

03/03 tiểu tiêu chí nước sạch của xã Kỳ Hoa. 

 (4). Xã Trung Lộc, huyện Can Lộc: 

 Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn 01 tiêu chí chưa đạt, 

cụ thể: 

Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: còn 03 chỉ tiêu chưa đạt, 

gồm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 

trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%); Cấp nước sinh hoạt đạt 

chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình cấp 

nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: Hiện xã chưa 

có công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. Hiện nay đã có dự án xây dựng 

công trình nước sạch tập trung, được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tại Nghị 

quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh và đang triển khai 

thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2023-2024. 

(5). Xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ: 

 Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn 01 tiêu chí chưa đạt cụ 

thể: 

Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: có 03 chỉ tiêu chưa đạt 

chuẩn, gồm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp 

nước tập trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%); Cấp nước sinh 

hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình 

cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: Hiện xã 

chưa có công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. Hiện nay đã có dự án xây 

dựng công trình nước sạch tập trung, được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tại Nghị 

quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh và đang triển khai 

thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2023-2024. 

(6). Xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ:  

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; còn 01 tiêu chí chưa đạt cụ 

thể:  
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Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: có 03 chỉ tiêu chưa đạt 

chuẩn, gồm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp 

nước tập trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%); Cấp nước sinh 

hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình 

cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững chưa đạt: 

Hiện xã chưa có công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. Hiện nay đã có dự 

án xây dựng công trình nước sạch tập trung, được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư 

tại Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh và đang triển 

khai thực hiện, dự kiến hoàn thành trong năm 2023-2024. 

(7). Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc:  

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; còn 01 tiêu chí chưa đạt, 

cụ thể:  

Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: còn 02 chỉ tiêu chưa đạt, 

gồm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 

trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%) và Tỷ lệ công trình cấp nước 

tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: Hiện xã chưa có 

công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. Hiện nay đã có dự án xây dựng công 

trình nước sạch tập trung, được phân bổ kế hoạch vốn đầu tư tại Nghị quyết số 

94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh và đang triển khai thực hiện, 

dự kiến hoàn thành trong năm 2023-2024. 

 (8) Xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên:  

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn 01 tiêu chí chưa đạt, 

cụ thể: 

Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: còn 03 chỉ tiêu chưa đạt, 

gồm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 

trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%); Cấp nước sinh hoạt đạt 

chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình cấp 

nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: Hiện chưa có 

công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. 

 (9). Xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên:  

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; còn 01 tiêu chí chưa đạt cụ 

thể: 

Tiêu chí số 18. Chất lượng Môi trường sống: còn 03 chỉ tiêu chưa đạt 

gồm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 

trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%); Cấp nước sinh hoạt đạt 

chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình cấp 

nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: hiện xã chưa 

có công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. 

(10). Xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh: 

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; còn 01 tiêu chí chưa đạt cụ thể: 

Tiêu chí số 18. Chất lượng Môi trường sống: còn 03 chỉ tiêu chưa đạt 

chuẩn, gồm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp 

nước tập trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%); Cấp nước sinh 

hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình 
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cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: Hiện xã 

chưa có công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. 

(11). Xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà:  

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn 01 tiêu chí chưa đạt cụ thể: 

Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: còn 03 chỉ tiêu chưa đạt, 

gồm Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 

trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%); Cấp nước sinh hoạt đạt 

chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình cấp 

nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: Hiện xã chưa 

có công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. 

(12). Xã Thạch Hội, huyện Thạch Hà: 

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn 01 tiêu chí chưa đạt, 

cụ thể: 

Tiêu chí số 18. Chất lượng Môi trường sống: còn 03 chỉ tiêu chưa đạt, 

gồm Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 

trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%); Chỉ tiêu Cấp nước sinh hoạt 

đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình cấp 

nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: Hiện xã chưa 

có công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. 

(13). Xã Liên Minh, huyện Đức Thọ:  

Đạt 19/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn 01/20 tiêu chí chưa 

đạt cụ thể:  

Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: còn 03 chỉ tiêu chưa đạt, 

gồm Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập 

trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu đạt chuẩn ≥55%); Chỉ tiêu Cấp nước sinh hoạt 

đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình cấp 

nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: Hiện xã chưa 

có công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. 

(14). Xã Tân Dân, huyện Đức Thọ:  

Đạt 18/20 tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, còn 02 tiêu chí chưa đạt: 

Chất lượng môi trường sống và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu cụ thể: 

- Tiêu chí số 18. Chất lượng môi trường sống: chỉ tiêu Tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung chưa đạt: Hiện 

tại toàn xã có 425/2.102 hộ gia đình sử dụng nước sạch từ nhà máy cấp nước từ 

chi nhánh Cổ phần cấp nước Hà Tĩnh - cấp nước Đức Thọ, chiếm 20,2% so với 

yêu cầu đạt chuẩn ≥55%; sau khi sở, ngành thẩm định, đến nay đã có 497/2.102 

hộ sử dụng nước máy từ nguồn nước của Chi nhánh cấp nước Đức Thọ thuộc 

Công ty cổ phần cấp nước Hà Tĩnh đạt 23,6%. 

- Tiêu chí số 20. Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: Mới có 5/12 thôn 

đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu, chiếm 42% so với yêu cầu 60% (yêu cầu tối 

thiểu phải có 8/12 thôn đạt), trong đó ở các thôn chưa đạt còn nhiều tồn tại, hạn 

chế, nhất là: cảnh quan môi trường (thu gom xử lý chất thải, phân thải chăn 

nuôi, thu gom, phân loại, xử lý rác thải, nước thải chưa đảm bảo yêu cầu; tình 

trạng đốt rác trong khu dân cư khá phổ biến; tỷ lệ cây xanh, hàng rào xanh còn 
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ít, thiếu đồng bộ, chưa đảm bảo mỹ quan, vệ sinh môi trường đường làng ngõ 

xóm còn hạn chế...); việc cải tạo, chỉnh trang, tổ chức sản xuất vườn hộ còn hạn 

chế; một số Nhà văn hóa thiếu quan tâm chỉnh trang; đường giao thông ở các 

thôn còn nhỏ hẹp, mặt đường xuống cấp; việc sắp xếp, chính trang nhà ở, công 

trình phụ trợ ở các hộ dân chưa được quan tâm;... 

 3.2.2. Kết quả ý kiến hài lòng của người dân: 

Quy trình lấy ý kiến hài lòng, tỷ lệ hài lòng của người dân của cả 22/22 xã 

đảm bảo theo quy định. Kết quả tỷ lệ hài lòng của người dân như sau: 

 - Đối với nội dung câu 1 đến câu 19 (về kết thực hiện 20 tiêu chí nông 

thôn mới nâng cao): 22/22 xã đạt tỷ lệ trung bình từ 86,4% - 99,8%, mỗi câu đều 

đạt từ 85% trở lên; cao nhất là xã Thạch Lạc và Thạch Trị - huyện Thạch Hà (đạt 

99,8%), thấp nhất là xã Kỳ Hà – Thị xã Kỳ Anh (đạt 86,4%), so với quy định yêu 

cầu phải đạt trung bình từ 85% trở lên, không có câu nào dưới 70%. 

- Đối với câu 20 (về   ng t nh c ng nhận xã  ạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao): 22/22 xã đạt tỷ lệ hài lòng từ 92% - 100%, cao nhất là xã Trường 

Sơn – huyện Đức Thọ, Thạch Hội - huyện Thạch Hà và Cẩm Minh - huyện Cẩm 

Xuyên (đạt 100%), thấp nhất là xã Kỳ Hà –Thị xã Kỳ Anh (đạt 92%) - so với quy 

định yêu cầu phải đạt tối thiểu 90%. 

(Chi tiết có Báo cáo của UBMTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh kèm theo) 

3.2.3. Kết quả thẩm định nợ xây dựng cơ bản: 

Cả 22/22 xã đề xuất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao không 

có nợ đọng xây dựng cơ bản. 

(Chi tiết có Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo) 

3.3. Đối với xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 

(06 xã). 

3.3.1. Kết quả thẩm định: 

a.Có 5 xã đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu, gồm: xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, xã Kỳ Châu, huyện Kỳ 

Anh; xã Lâm Trung Thủy, xã Yên H  và xã Thanh Bình Thịnh huyện Đức Thọ, 

cụ thể:   

(1). Xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về 

Môi trường): 

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông 

thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025; 

- Thu nhập bình quân đầu người: 51,75 triệu đồng/người/năm đạt chuẩn 

so với yêu cầu 51,70 triệu đồng/người/năm: Đạt chuẩn 

- Có 100% số thôn của xã đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 

có 7/7 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, đạt 100%: Đạt chuẩn 

- Có ít nhất một mô hình thôn thông minh: Đạt chuẩn 

- Lĩnh vực nổi trội về Môi trường: Đạt chuẩn. 

(2). Xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh (kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về chuyển 

đổi số): 

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông 

thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025; 
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- Thu nhập bình quân đầu người: 52,32 triệu đồng/người/năm đạt chuẩn 

so với yêu cầu 51,70 triệu đồng/người/năm: Đạt chuẩn 

- Có 100% số thôn của xã đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 

có 4/4 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, đạt 100%: Đạt chuẩn 

- Có ít nhất một mô hình thôn thông minh: Đạt chuẩn 

- Lĩnh vực nổi trội về Chuyển đổi số: Đạt chuẩn. 

(3). Xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ (kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về 

Văn hóa): 

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông 

thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025; 

- Thu nhập bình quân đầu người: 51,77 triệu đồng/người/năm đạt chuẩn 

so với yêu cầu 51,70 triệu đồng/người/năm: Đạt chuẩn 

- Có 100% số thôn của xã đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 

có 15/15 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, đạt 100%: Đạt chuẩn 

- Có ít nhất một mô hình thôn thông minh: Đạt chuẩn 

- Lĩnh vực nổi trội về Văn hóa: Đạt chuẩn. 

(4). Xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ (kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về Giáo 

dục): 

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông 

thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025; 

- Thu nhập bình quân đầu người: 51,75 triệu đồng/người/năm đạt chuẩn 

so với yêu cầu 51,70 triệu đồng/người/năm: Đạt chuẩn 

- Có 100% số thôn của xã đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 

có 6/6 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, đạt 100%: Đạt chuẩn 

- Có ít nhất một mô hình thôn thông minh: Đạt chuẩn 

- Lĩnh vực nổi trội về Giáo dục: Đạt chuẩn. 

(5). Xã Thanh Bình Thịnh, huyện Đức Thọ (kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội 

về Ngành nghề nông thôn): 

- Đáp ứng đầy đủ mức đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ tiêu chí về xã nông 

thôn mới nâng cao thực hiện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022 - 2025; 

- Thu nhập bình quân đầu người: 52,21 triệu đồng/người/năm đạt chuẩn 

so với yêu cầu 51,70 triệu đồng/người/năm: Đạt chuẩn 

- Có 100% số thôn của xã đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 

có 14/14 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, đạt 100%: Đạt chuẩn 

- Có ít nhất một mô hình thôn thông minh: Đạt chuẩn 

- Lĩnh vực nổi trội về Ngành nghề nông thôn: Đạt chuẩn (Xã lựa chọn 

ngành nghề nông thôn làng nghề mộc Thái Yên)  

b.Có 1 xã chưa đảm bảo cầu đạt chuẩn tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu: xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh, cụ thể: 

(1). Xã Kỳ Phú, huyện Kỳ Anh (kiểu mẫu lĩnh vực nổi trội về Phát triển 

sản xuất (lĩnh vực tr ng trọt)): 

- Đạt 19/20 tiêu chí, còn 01 tiêu chí chưa đạt, cụ thể: 

Tiêu chí Chất lượng Môi trường sống: còn 03 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: 
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+ Chỉ tiêu Tỷ lệ hộ  ược sử dụng nước sạch theo quy chuẩn từ hệ thống 

cấp nước tập trung: Hiện tại 100% số hộ gia đình sử dụng nước từ công  trình 

cấp nước nhỏ lẻ (giếng khoan, giếng đào…), trong đó có  2.533/2.875 hộ có sử 

dụng máy lọc nước (RO), chiếm 88%; xã chưa có công trình cấp nước tập trung.  

+ Chỉ tiêu Cấp nước sinh hoạt  ạt chuẩn b nh quân  ầu người/ngày  êm 

tối thiểu 60 lít: Hiện chưa có công trình cấp nước tập trung. 

+ Chỉ tiêu Tỷ lệ công trình cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai 

thác hoạt  ộng bền vững: Hiện chưa có công trình cấp nước tập trung. 

- Thu nhập bình quân đầu người: 52,18 triệu đồng/người/năm đạt chuẩn 

so với yêu cầu 51,70 triệu đồng/người/năm: Đạt chuẩn 

- Có 100% số thôn của xã đạt chuẩn Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu: 

có 8/8 thôn đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẫu, đạt 100%: Đạt chuẩn 

- Có ít nhất một mô hình thôn thông minh: Đạt chuẩn 

- Lĩnh vực nổi trội về Phát triển sản xuất: Đạt chuẩn 

3.3.2. Kết quả ý kiến hài lòng của người dân: 

Quy trình lấy ý kiến hài lòng, tỷ lệ hài lòng của người dân của 06/06 xã 

đảm bảo theo quy định. Kết quả tỷ lệ hài lòng của người dân như sau: 

- Đối với nội dung câu 1 đến câu 10 (về kết thực hiện các tiêu chí nông 

thôn mới kiểu mẫu): tỷ lệ hài lòng đạt trung bình từ 90,9% - 100%, mỗi câu đều 

đạt từ 88% trở lên, cao nhất là xã Kỳ Châu - huyện Kỳ Anh (đạt 100%), thấp 

nhất là xã Yên Hồ - huyện Đức Thọ (đạt 90,9%) -  so với quy định trung bình tối 

thiểu phải đạt 90% trở lên, không có câu nào dưới 80% 

- Đối với câu 11 (về   ng t nh c ng nhận xã  ạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu): Tỷ lệ hài lòng đạt 97,9% - 100%, cao nhất là xã Kỳ Châu - huyện Kỳ 

Anh (đạt 100%), thấp nhất là xã Yên Hồ - huyện Đức Thọ (đạt 97,9%) - so với 

quy định phải đạt từ 95% trở lên. 

3.3.3. Kết quả thẩm định nợ xây dựng cơ bản: 

Cả 6/6 xã đề xuất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu không có 

nợ đọng xây dựng cơ bản. 

(Chi tiết có Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư kèm theo) 

III. Đánh giá chung:  

Căn cứ khoản 1, Điều 4, Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg, ngày 02/8/2022 

của Thủ tướng Chính phủ, đến thời điểm hiện nay mức độ đáp ứng các yêu cầu của 

các xã như sau:  

1. Đối với xã đề xuất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới: cả 02 xã Hương 

Lâm và Hương Liên đạt chuẩn 20/20 tiêu chí, không có nợ đọng xây dựng cơ bản, 

tỷ lệ hài lòng người dân đảm bảo, đủ điều kiện trình Hội đồng bỏ phiếu, xét công 

nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 

2. Đối với xã đề xuất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao:  

2.1. Có 08/22 xã đạt chuẩn 20/20 tiêu chí, không có nợ đọng xây dựng cơ 

bản, tỷ lệ hài lòng người dân đảm bảo, đủ điều kiện trình Hội đồng bỏ phiếu, xét 

công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, gồm: Kỳ Thư - huyện Kỳ Anh; 

Việt Tiến, Thạch Kênh - huyện Thạch Hà; Kỳ Hà - thị xã Kỳ Anh; Cẩm Duệ - 
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huyện Cẩm Xuyên; Quang Vĩnh và Trường Sơn -  huyện Đức Thọ; Vượng Lộc - 

huyện Can Lộc . 

2.2. Còn 14 xã còn lại không có nợ đọng xây dựng cơ bản, tỷ lệ hài lòng 

người dân đảm bảo nhưng chưa đạt chuẩn 20/20 tiêu chí, trong đó: 

- Có  07 xã, gồm: Sơn Phú, Sơn Giang - huyện Hương Sơn; Kỳ Hoa - thị 

xã Kỳ Anh; Hòa Lạc, Đức Lạng - huyện Đức Thọ; Trung Lộc và Xuân Lộc - 

huyện Can Lộc đã đạt chuẩn tất cả các tiêu chí, chỉ còn chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng 

nước sạch từ công trình cấp nước tập trung chưa đạt, trong đó: 

+ 02 xã: Sơn Phú và Sơn Giang đã có nước sạch từ công trình cấp nước 

tập trung nhưng tỷ lệ mới đạt 20,79% - 22,22% so với yêu cầu chuẩn ≥55%  

+ 05 xã: Kỳ Hoa, Hòa Lạc, Đức Lạng, Xuân Lộc, Trung Lộc chưa có 

nước sạch tập trung nhưng đã có các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước 

sạch tập trung đã được phân bổ kế hoạch vốn theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND 

ngày 11/11/2022 của HĐND tỉnh và đang triển khai thực hiện, hoàn thành trong 

năm 2023-2024. 

- Có 03 xã, gồm: Cẩm Trung, Cẩm Minh - huyện Cẩm Xuyên và Kỳ Tiến 

- huyện Kỳ Anh đã đạt chuẩn tất cả các tiêu chí, chỉ còn chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng 

nước sạch từ công trình cấp nước tập trung chưa đạt (các xã đều thuộc vùng 

hưởng lợi của các dự án xã hội hóa đã được phê duyệt danh mục xúc tiến đầu tư 

Nam Cẩm Xuyên và khu vực Kỳ Đồng, nhưng hiện nay chưa được triển khai 

thực hiện). 

- Có 03 xã, gồm: Liên Minh - huyện Đức Thọ; Thạch Hội, Thạch Trị - 

huyện Thạch Hà đã đạt chuẩn tất cả các tiêu chí, chỉ còn chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử 

dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung chưa đạt (hiện cả 03 xã chưa có 

nước từ công trình cấp nước tập trung, chưa có dự án để triển khai thực hiện). 

- Có 01 xã Tân Dân, mới đạt 18/20 tiêu chí, còn 02 tiêu chí chưa đạt Chất 

lượng môi trường sống và Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. 

3. Đối với xã đề xuất công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu:  

- Có 05/06 xã đủ điều kiện trình Hội đồng bỏ phiếu, xét công nhận đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu, gồm: Cẩm Vịnh - huyện Cẩm Xuyên; Kỳ Châu - huyện 

Kỳ Anh; Lâm Trung Thủy, Yên Hồ, Thanh Bình Thịnh - huyện Đức Thọ. 

- Có 01/06 xã chưa đảm bảo đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu: 

Kỳ Phú - huyện Kỳ Anh (do chưa đạt chuẩn các tiêu chí xã nông thôn mới nâng 

cao, hiện mới đạt 19/20 tiêu chí, còn 01 tiêu chí Chất lượng môi trường sống chưa 

đạt chuẩn, do còn còn 03 chỉ tiêu chưa đạt, gồm: Tỷ lệ hộ được sử dụng nước 

sạch theo quy chuẩn từ hệ thống cấp nước tập trung (hiện đạt 0% so với yêu cầu 

đạt chuẩn ≥55%, hiện chưa có dự án để triển khai thực hiện); Cấp nước sinh 

hoạt đạt chuẩn bình quân đầu người/ngày đêm tối thiểu 60 lít và Tỷ lệ công trình 

cấp nước tập trung có tổ chức quản lý, khai thác hoạt động bền vững: hiện chưa 

có công trình cấp nước tập trung nên chưa đạt. 

IV. Kiến nghị, đề xuất:  

1. Kính đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng bỏ phiếu, xét công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu tỉnh 

bỏ phiếu xét công nhận 15 xã đủ điều kiện tại mục III, gồm: 
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- 02 xã đạt chuẩn Nông thôn mới (Hương Lâm, Hương Liên - huyện 

Hương Khê) 

- 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Kỳ Thư - huyện Kỳ Anh; 

xã Thạch Kênh, xã Việt Tiến - huyện Thạch Hà, Xã Vượng Lộc - huyện Can 

Lộc; Xã Quang Vĩnh,  Xã Trường Sơn - huyện Đức Thọ; Xã Kỳ Hà - thị xã Kỳ 

Anh; Xã Cẩm Duệ - huyện Cẩm Xuyên) 

- 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: xã Cẩm Vịnh - huyện Cẩm 

Xuyên; xã Lâm Trung Thủy, xã Yên Hồ và xã Thanh Bình Thịnh - huyện Đức 

Thọ; xã Kỳ Châu - huyện Kỳ Anh. 

2. Kính đề nghị UBND tỉnh, Hội đồng bỏ phiếu xem xét quyết định đối 

với 07 xã đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đã đạt tất cả các 

tiêu chí, chỉ còn chỉ tiêu tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập 

trung chưa đạt, nhưng đã có nước sạch tập trung tuy nhiên tỷ lệ <55%  

(so với quy định ≥ 55%) hoặc đã có dự án đầu tư và Hội đồng nhân dân tỉnh đã 

phân bổ kế hoạch vốn theo Nghị quyết số 94/NQ-HĐND ngày 11/11/2022, hiện 

đang triển khai thực hiện, gồm: Sơn Phú và Sơn Giang - huyện Hương Sơn; Kỳ 

Hoa - Thị xã Kỳ Anh; Hòa Lạc, Đức Lạng - huyện Đức Thọ; Xuân Lộc, Trung 

Lộc - huyện Can Lộc. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân 

dân tỉnh, Hội đồng thẩm định xét, đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu giai đoạn 2022-2025 của tỉnh xem xét, quyết định./. 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
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